
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

8 1 59 4014 Sa TC+ BQ độ 4 + TT độ 2

2 0

8 3 25 1001 UBT (T) 10 cm

8 4 30 2002 UBT 2bên 4cm

8 5 27 0000 UBT (T) 6 cm

9 6 54 4004 TSPTĐHNMTC + UXTC 12 tuần

9 7 35 2012 UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần

9 8 33 0000 UBT (T) 8 cm

9 9 37 0010 VS II

9 10 26 ĐT UBT (P) 5cm

11 11 48 2002 TSĐGĐHNMTC + UXTC 12 tuần

11 12 30 1001 UBT 2bên 6cm/VMC

11 13 35 0000 VS 1 + UBT (P)  7cm

14 40 3003 UBT (P) 6cm

15 27 1001 UBT (P) 6cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

8 1 36 1001 UBT (P) 6cm

8 2 52 3003 UBT (P) 6cm

SÁNG: BS KHOA NS + MẾN.TT + CÚC.TT +

           THIỀU.TT + LÊ HIỀN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VINH.TT + CƯỜNG.TT

           + BÙI TUẤN.TT + TÙNG.TT

HỒ HOA + TR BÍCH 2 + TUÂN.TT

THU THỦY + HỒ HOA + TR BÍCH 2

BẢO ANH + H.QUYÊN + NHÂN.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HOÀI THƯ + G.ĐỨC + KHOA.TT

HOÀI THƯ + G.ĐỨC + KHOA.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + QUANG TRUNG.TT

HƯNG.PNT + QUANG TRUNG.TT + TÀI.TT

HƯNG.PNT + TÀI.TT + QUANG TRUNG.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + NHÂN.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG: BS KHOA NS + HẠNH.TT + MINH.TT +

           HÒA.TT + TUYẾT.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + THẢO.TT + LINH.TT

            TÁ.TT + THÚY.TT

V.THÀNH + N.BÍCH.TT + MINH TRUNG.TT

V.THÀNH + MINH TRUNG.TT + YẾN.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 12/11/2012 đến ngày 18/11/2012 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

2) May phục hồi nút sàn chậu

LÊ THỊ QUỚI

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ ĐAN CHI

NGUYỄN THỊ CÚC

TRẦN THỊ HỒNG GẤM

TRỊNH THỊ KIỀU MAI

LÊ THỊ HỒNG HOA

NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG

NGÔ THỊ HOÀNG OANH

TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG

TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN

PHẠM THỊ NGỌC YẾN

TRƯƠNG THỊ TUA

TRƯƠNG THỊ ANH ĐÀO

NGUYỄN THỊ KIM HOA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ THẾ

9243

9288

8991

9023

8993

SHC

17N

9030

9627

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8979

9204

9005

9822

PM

Ngày: 12/11/2012 

Ngày: 13/11/2012 

9065

8505

9172

8992



8 3 31 0000 UBT (P) 8cm

8 4 33 1001 UBT (T) 6 cm

8 5 23 ĐT UBT (T) 8 cm

9 6 58 3003 Sa TC độ 3 + BQ độ 3+ TT độ 2

9 7 45 2032 UXTC, CĐPB: UBT (T)

9 8 36 2012 Vòng xuyên cơ

9 9 42 3003 UBT (P) 7cm

9 10 37 ĐT UBT (P) 9cm

11 11 48 1001 UBT (T) 7 cm

11 12 40 0010 VS I

11 13 30 0000 UBT (T) 6 cm

14 20 ĐT LNMTC 2BT 8cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

8 1 56 6005 Sa TC độ 4+ BQ+ TT độ 2

2 0

3 0

8 4 30 0000 UBT (P) 8cm

8 5 29 1001 UBT 2bên 6cm

8 6 24 0000 UBT (T) 6 cm

9 7 59 6006 UBT (P) 9cm

9 8 44 1001 Adenomyose

9 9 44 2002 UBT (P) 7cm

9 10 25 ĐT UBT (P) 5cm

11 11 58 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 30 2012 UBT (T) 10 cm/VMC 2 lần

11 13 26 2002 UBT (T) 8 cm

14 42 2012 UBT (P) 6cm

15 40 1001 UBT (T) 7 cm DỰ BỊ

TÚ NGÂN + BÙI TUẤN.TT + MINH.TT

TÚ NGÂN + MINH.TT + BÙI TUẤN.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + HÒA.TT

D.MINH + HÒA.TT + TUYẾT.TT

LÊ DIỆP + TUYẾT.TT + HÒA.TT

DỰ BỊ  

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + HẠNH.TT

HUỲNH HẢI + THU HÀ 3 + VINH.TT

HUỲNH HẢI + THU HÀ 3 + VINH.TT

LƯU + Q.HƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

LƯU + Q.HƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

SÁNG: BS KHOA NS + HOÀN.TT+NGUYỆT.TT

          + HÀ HIỀN.TT + TUÂN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS +TIẾN.TT+TRANG.TT +

           YẾN.TT + KHOA.TT    

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

YÊN + DUNG.TT + GIANG.TT

YÊN + GIANG.TT + DUNG.TT

LƯU + MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + TRẦN TUẤN.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + TRẦN TUẤN.TT

DỰ BỊ

HỒ HOA + TR BÍCH 2 + TUÂN.TT

Q.NHẬT + V.HÙNG + TIẾN.TT

Q.NHẬT + V.HÙNG + TIẾN.TT

MỸ NHI + Đ.THẢO + N.BÍCH.TT

MỸ NHI + Đ.THẢO + TRANG.TT

MỸ NHI + TRANG.TT + THẮM.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

2) Đặt mảnh ghép TH thành trước Â Đ

3) NSKhâu ngắn D/C TC- cùng

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) +/- Đặt TOT

NS lấy vòng

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

NS Chẩn đoán, TTTXT

VƯU MỸ TỐ

NGUYỄN THỊ KIM OANH

HUỲNH THỊ NAM

NGUYỄN THỊ DỌNG

TRẦN THỊ THU BA

NGUYỄN THỊ THANH (A)

NGUYỄN THỊ THANH (B)

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

VÕ NGỌC TÚ

VÕ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

LÝ THỊ BA

VÕ THỊ TUYẾT ANH

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ THU

ĐỖ THỊ KIM PHỤNG

PHẠM THỊ TUYẾT THỦY

VÕ THỊ ĐƯỢC

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

NGUYỄN THỊ HẢO

PHAN THỊ LÂN

LÊ THỊ XUÂN

PHAN THỊ NGỌC NGUYỀN

TRẦN THI LUYẾN

NGUYỄN THỊ BÉ CHÍN

9265

9073

9058

9069

9086

9297

1300B

9047

9436

9298

20N

9070

9429

9068

9060

9051

19N

9041

8123

9059

9052

9666

9000

9066

9034

Thứ: TƯ 

Ngày: 14/11/2012 



16 21 ĐT UBT (P) 8cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

8 1 49 3013 Sa TC độ 3 + BQ độ 3

8 2 25 1000 VS + Vô kinh/VMC Cắt 1/2 TC

8 3 31 1001 UBT (T) 6 cm

8 4 22 1001 UBT (T) 6 cm

9 5 54 2002 TSPTKĐHNMTC

9 6 34 1001 UBT 2bên 6cm/VMC

9 7 21 0000 UBT 2bên  7cm

11 8 51 4004 UXTC 12tuần

11 9 50 3003 UBT (P) 7cm

11 10 31 2002 VSII

11 41 2032 UBT (P) 5cm

12 29 2002 UBT (P) 7cm

13 26 2002 UBT (T) 7 cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

8 1 43 3023 UXTC 12 tuần 

8 2 34 0000 VS 1 + UBT 2 bên 

8 3 23 ĐT UBT (P) 6cm

9 4 49 1021 TSPTNMTC + UXTC 10 tuần

9 5 31 0000 VS 1 + UBT (T) 5cm

9 6 20 0010 UBT (T) 8 cm

11 7 49 3003 UBT (P) 5cm

TP NGA + HOÀN.TT + NGUYỆT.TT        

TP NGA + NGUYỆT.TT + HOÀN.TT  

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + HÀ HIỀN.TT

HƯNG.PNT + HÀ HIỀN.TT + MẾN.TT

HƯNG.PNT + MẾN.TT + HÀ HIỀN.TT

ĐỖ HIẾU + MỸ NGỌC + CÚC.TT

DỰ BỊ   

SÁNG: BS KHOA NS + THẢO.TT + LINH.TT + 

           TÙNG.TT + CƯỜNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + THÚY.TT + TUÂN.TT + 

           TIẾN.TT + TRANG.TT

THỐNG + TP NGA + HOÀN.TT

THƯƠNG.BM + Q.HẢI + THIỀU.TT

TR.THẢO + Q.HƯƠNG + CẨM NHUNG

Q.HƯƠNG + CẨM NHUNG + LÊ HIỀN.TT

Q.HƯƠNG + CẨM NHUNG + LÊ HIỀN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ  

MỸ NHI + THU NGUYỆT+ N.BÍCH.TT 

MỸ NHI + THU NGUYỆT+ TÁ.TT

QUỐC DUY + AN + HÀ HIỀN.TT

QUỐC DUY + AN + HÀ HIỀN.TT

THƯƠNG.BM + H.THẮM + Q.HẢI

THƯƠNG.BM + Q.HẢI + THIỀU.TT

DỰ BỊ

SÁNG: BS KHOA NS +  NHÂN.TT + TÀI.TT +

           THẮM.TT + DUNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS+ GIANG.TT+ MẾN.TT

           TRẦN TUẤN.TT + CÚC.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Thám sát, TTTXT, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

BÙI THỊ LAN

NGUYỄN THỊ NHI

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

ĐẶNG THỊ NUÔI

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ THU VÂN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG

NGUYỄN THỊ MAI

TRƯƠNG THỊ LAN

VÕ THỊ ANH PHƯƠNG

LÊ THỤY ĐAN TRINH

VƯƠNG THỊ TUYỀN

NGUYỄN THỊ THU

BÙI THỊ LUYẾN

DƯƠNG THỊ BÍCH THỦY

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

PHẠM THỊ NGỌC AN

PHAN NHƯ YẾN

BN TNTC

BN TNTC

9167

9139

9453

9695

9159

9124

9679

9134

9091

7092

9108

9107

9422

9075

9105

9663

9410

32N

9446

9102

9244

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/11/2012 

Ngày: 16/11/2012 



11 8 34 ĐT UBT 2bên  6cm

11 9 32 2012 UBT (P) 7cm

11 10 29 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

11 11 26 ĐT UBT (P) 6cm

12 31 2012 UBT (P) 6cm

13 26 ĐT UBT (T) 7 cm

MỸ NGỌC + CÚC.TT + THIỀU.TT

MỸ NGỌC + THIỀU.TT + CÚC.TT

N.ĐIỆP2 + LÊ HIỀN.TT + HẠNH.TT

N.ĐIỆP2 + HẠNH.TT + LÊ HIỀN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊNS Bóc u, KTSD

Ngày 9 tháng 11 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ HOÀNG ANH

TRẦN THỤY AN

CAO THỊ HẬN

HỒ THỊ MÃI

TRẦN THỊ MỸ DUNG

BÙI THỊ THÙY DUNG

6951

9155

9160

9109

9116

9136


